
Điểm 

trước 

phúc tra

Điểm sau 

phúc tra

1 2307050015 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (schriftl.) 6.1 6.1

2 2307050015 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (muendl.) 6.0 6.0

3 2307050068 Nguyễn Thị Mai Lan

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (schriftl.) 7.1 7.1

4 2307050068 Nguyễn Thị Mai Lan

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (muendl.) 7.2 7.2

5 2307050094 Hồ Thị Hiếu Minh

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (schriftl.) 6.8 6.8

6 2307050094 Hồ Thị Hiếu Minh

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (muendl.) 7.4 7.4

7 2307050098 Vũ Thị Quỳnh Nga

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (schriftl.) 7.4 7.4

8 2307050096 Bùi Thị Trà My

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (schriftl.) 4.1 4.1

9 2307050096 Bùi Thị Trà My

Thực hành tiếng B1 

(61GER1B1)  (muendl.) 2.1 2.1
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Tên học phần phúc tra

Kết quả phúc tra 

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC TRA 

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Đức 

Học phần: Thực hành tiếng B1 (61GER1B1)   

Khóa 2022
                              

Ghi chú

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024

Người lập bảng Khoa tiếng Đức

STT Mã SV Họ và tên




